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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Quyền con người là những quyền tự nhiên, vốn có và khách quan của con 

người được ghi nhận và bảo vệ trong pháp luật quốc gia và các thỏa thuận pháp 

lý quốc tế, quyền mà mỗi con người đều có đơn giản vì họ là con người. Nếu 

mất đi những quyền này, con người sẽ không còn là con người nữa. Ở Việt Nam, 

quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân luôn được tôn trọng và 

bảo đảm. Cùng với việc ghi nhận quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản 

của công dân trong các bản Hiến pháp năm: 1946, 1959, 1980, 1992, Đảng và 

Nhà nước ta đã thực thi nhiều chính sách bảo đảm quyền con người, quyền và 

nghĩa vụ cơ bản của công dân và tham gia hầu hết các điều ước quốc tế về quyền 

con người.  Hiến pháp 2013 quy định: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có 

thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc 

phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của 

cộng đồng” (Khoản 2, Điều 14). Người bị buộc tội cũng là con người, tuy nhiên 

do họ bị nghi ngờ đã thực hiện hành vi phạm tội nên theo quy định pháp luật họ 

sẽ bị hạn chế một số quyền. Do đó, để bảo đảm, bảo vệ quyền con người của 

người bị buộc tội, pháp luật cần quy định cụ thể về người bị buộc tội, địa vị pháp 

lý của người bị buộc tội để họ có thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ tố tụng mà 

các cơ quan và người tiến hành tố tụng không xâm phạm và cản trở. 

Về nhận thức: Hiện nay nhiều nước trên thế giới và cả Việt Nam đều có 

những quy định cụ thể về địa vị pháp lý của người bị buộc tội theo xu hướng tôn 

trọng và bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự, đảm bảo khi xem xét, 

giải quyết một vụ án hình sự thì người bị buộc tội chiếm vị trí trung tâm, họ là 

chủ thể chính và quan trọng nhất trong quan hệ pháp luật tố tụng hình sự, hay nói 

cách khác nếu không có người bị buộc tội thì không có vụ án hình sự, và khi có 

sự kiện pháp lý hình sự xảy ra thì các hoạt động tố tụng hình sự sẽ bắt đầu nhằm 

làm sáng tỏ sự thật của vụ án trên cơ sở thực hiện các quy định của pháp luật tố 

tụng hình sự, trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử để chứng minh cho 

sự buộc tội, phải bảo đảm hoạt động này đúng thủ tục, trình tự, thật sự khách 

quan, kịp thời, đúng người, đúng tội và không bỏ lọt tội phạm trong bối cảnh 
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cách mạng công nghiệp 4.0.  

Về mặt lập pháp: Địa vị pháp lý của người bị buộc tội hiện nay được luật 

quy định cụ thể, rõ ràng, đặc biệt là trong Hiến pháp 2013 và trong pháp luật tố 

tụng hình sự. Vấn đề quan trọng là việc thi hành các quy định của pháp luật vào 

thực tiễn như thế nào để bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân của 

người bị buộc tội trong tố tụng hình sự, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo, vừa 

không làm oan người vô tội, vừa không bỏ lọt tội phạm, hạn chế vi phạm tố tụng 

trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Mặc dù 

pháp luật tố tụng hình sự sự Việt Nam đã tạo ra các tiền đề, điều kiện về mặt 

pháp lý, thiết lập cơ chế thực hiện và đặt ra các biện pháp kiểm tra, giám sát hoạt 

động tố tụng hình sự của các cơ quan và người tiến hành tố tụng cụ thể là Cơ 

quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, và các chức danh tư 

pháp kèm theo, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động tố tụng, tuy nhiên thực tế 

những năm gần đây, hoạt động tố tụng hình sự ở nước ta vẫn còn bộc lộ nhiều 

hạn chế thiếu sót, vi phạm về tố tụng, không đảm bảo quyền của người bị buộc 

tội, ở một số địa phương còn xảy ra án oan sai, bởi các nguyên nhân khách quan 

và chủ quan, nhất là lối mòn tư duy pháp lý, hiểu chưa đúng quy định pháp luật, 

áp dụng tùy tiện quy định pháp luật trong quá trình xác minh, điều tra, khởi tố, 

truy tố, xét xử khi người tiến hành tố tụng thường thiên về hướng buộc tội, định 

kiến tiêu cực của xã hội đối với người bị buộc tội. 

Về thực tiễn: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, là địa phương có số lượng 

luật sư đông nhất (chiếm 40% luật sư cả nước), tổ chức hành nghề luật 

sư nhiều (chiếm 1/3 so với cả nước), mặc dù có nhiều giải pháp tạo điều 

kiện thuận lợi cho hoạt động hành nghề của Luật sư nhưng mục tiêu 

của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 có trên 

50% vụ án hình sự do Tòa xét xử trên địa bàn Thành phố có Luật sư 

tham gia đến nay vẫn chưa đạt [130, tr.12-14]. 

Một số luật sư còn chưa chủ động, tích cực trong việc tự học tập, cập 

nhật kiến thức pháp luật để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng 

hành nghề cũng như việc trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức và ứng 

xử nghề nghiệp. Ngoài ra, một số luật sư chưa có tinh thần trách nhiệm 
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cao đối với công việc, chưa tận tụy và nhiệt tình với khách hàng, chỉ 

quan tâm đến thù lao mà coi nhẹ chất lượng hành nghề [130, tr.15], 

điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến địa vị pháp lý của người bị buộc tội tại 

Thành phố Hồ Chí Minh.  

Về công lý và yêu cầu bảo vệ quyền con người: Bảo đảm địa vị tố tụng của 

người bị buộc tội thì rất cần một cơ chế trực tiếp bảo vệ các quyền và nghĩa vụ tố 

tụng hình sự của người bị buộc tội. Ngoài nội dung pháp luật đã có quy định quyền 

và nghĩa vụ của người bị buộc tội tương quan với quyền và nghĩa vụ của các cơ 

quan và người tiến hành tố tụng, nhưng để đạt được mục tiêu với hiệu quả cao nhất 

thì cần quy định cụ thể hơn các phương thức, giới hạn để các bên buộc tội và gỡ tội 

thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình mà không xâm phạm đến quyền của nhau. 

Đồng thời có giải pháp kiện toàn bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất và phương tiện làm 

việc, giam giữ của các cơ quan tiến hành tố tụng, của tổ chức hành nghề luật sư theo 

hướng hiện đại và chuyên nghiệp, đáp ứng ngày càng tốt và kịp thời nhu cầu cung 

cấp dịch vụ pháp lý của các đối tượng (đặc biệt là người bị buộc tội); đảm bảo số 

lượng và chất lượng đội ngũ luật sư tham gia tố tụng. 

Việc xác định địa vị pháp lý của người tham gia tố tụng, đặc biệt là người 

bị buộc tội là vô cùng quan trọng không chỉ để giải quyết vụ án hình sự mà còn 

là để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Khi đề cập đến địa vị pháp lý 

của một chủ thể là không chỉ đề cập đến quyền và nghĩa vụ pháp lý của chủ thể 

mà còn rộng hơn là bao gồm cả phương thức thực hiện các quyền và nghĩa vụ 

của chủ thể. Song, thực tiễn thì vấn đề bảo đảm và bảo vệ địa vị pháp lý của 

người bị buộc tội có lúc, có nơi chưa thật sự được quan tâm đúng mức từ nghiên 

cứu lý luận lẫn áp dụng pháp luật trong thực tiễn. Mặc dù có rất nhiều công trình 

đã làm sáng tỏ quyền và nghĩa của người bị buộc tội trên cơ sở nghiên cứu các 

quy định của pháp luật tố tụng hình sự, quyền con người, quyền công dân của 

người bị buộc tội trong tố tụng hình sự, nhưng chưa quan tâm nguyến tắc quyền 

của bên này là nghĩa vụ của bên kia và ngược lại để nghiên cứu sâu về quan hệ 

pháp luật tố tụng hình sự giữa các chủ thể tố tụng hình sự, thực tiễn áp dụng 

pháp luật tố tụng hình sự cho thấy luật có quy định đầy đủ các quyền của chủ thể 

tham gia tố tụng nhưng chưa quy định tương ứng, cụ thể nghĩa vụ của chủ thể 
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tiến hành tố tụng đáp ứng các quyền đó. Theo tác giả, vấn đề cần nghiên cứu về 

địa vị pháp lý của người bị buộc tội không chỉ xuất phát từ khía cạnh các quyền 

và nghĩa vụ của họ, mà cần nghiên cứu thêm ở một góc độ khác: mối tương quan 

với quyền và nghĩa vụ của cơ quan và người THTT, chính là phương thức để 

người bị buộc tội thực hiện các quyền và nghĩa vụ của họ, nghiên cứu từ chính 

những hoạt động của các cơ quan và người tiến hành tố tụng, người có thẩm 

quyền tiến hành tố tụng khi thực hiện chính sách, pháp luật hình sự. Ngoài ra, 

việc áp dụng chính sách, pháp luật tố tụng hình sự về bảo đảm quyền con người, 

quyền tố tụng của người bị buộc tội trên phạm vi cả nước nói chung và ở địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng còn là khoảng trống lớn, xét về khía 

cạnh lý luận và nhất là thực tiễn, vấn đề cấp thiết hiện nay là cần nghiên cứu để 

tìm ra nguyên nhân, đề xuất yêu cầu và các giải pháp nhằm hoàn thiện, tổ chức 

thực hiện có hiệu quả hơn hệ thống pháp luật tố tụng hình sự, bảo đảm quyền 

con người, quyền tố tụng khi mà người bị buộc tội được coi là không có tội cho 

đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án 

đã có hiệu lực pháp luật. Từ những lý do nêu trên, việc nghiên cứu một cách 

toàn diện và có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về “Địa vị pháp lý 

của người bị buộc tội theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn 

Thành phố Hồ Chí Minh” là rất cần thiết. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở lý luận, thực trạng quy định và thực tiễn thi hành pháp luật tố tụng 

hình sự về địa vị pháp lý của người bị buộc tội, luận án nghiên cứu toàn diện, kiểm 

chứng, đánh giá việc thực hiện địa vị pháp lý của người bị buộc tội theo pháp luật tố 

tụng hình sự Việt Nam trong thời gian qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, luận án 

hướng đến góp phần xây dựng và hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự, hệ thống các 

giải pháp, cơ chế bảo đảm và bảo vệ quyền con người của người bị buộc tội nhằm 

thực hiện có hiệu quả địa vị pháp lý của người bị buộc tội trong tố tụng hình sự ở 

Việt Nam nói chung và trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 

Thứ nhất, phân tích, luận giải các vấn đề lý luận về quyền và nghĩa vụ của 
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người bị buộc tội theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam, phân biệt địa vị pháp 

lý của từng loại người bị buộc tội với các chủ thể tố tụng hình sự và tham gia tố 

tụng khác. Việc nghiên cứu phương thức, biện pháp thực hiện các quyền và 

nghĩa vụ của người bị buộc tội thể hiện thông qua nghiên cứu hoạt động của các 

cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng để 

làm rõ khái niệm, bản chất, chủ thể, quyền và nghĩa vụ của người bị buộc tội 

theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam; các chính sách hình sự, chức năng tố 

tụng, mô hình tố tụng đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của người bị buộc tội theo 

pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam; luận giải các yếu tố tác động đến việc thực 

hiện chính sách hình sự, chức năng tố tụng, mô hình tố tụng nhằm đảm bảo 

quyền của người bị buộc tội theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam, trong đó 

lưu ý nghiên cứu vai trò của luật sư, người bào chữa. 

Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng chính sách hình sự, pháp luật 

hình sự và tố tụng hình sự đối với việc đảm bảo, bảo vệ quyền của người bị buộc tội 

theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thi hành tại thành phố Hồ Chí 

Minh để tìm ra các nguyên nhân, hạn chế, bất cập làm cơ sở cho việc đề ra các yêu 

cầu và các giải pháp đảm bảo tăng cường địa vị pháp của người bị buộc tội. 

          Thứ ba, xây dựng và hoàn thiện hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả, 

bảo vệ và bảo đảm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người bị buộc tội theo 

pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam hiện nay. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án: Địa vị pháp lý của người bị buộc tội 

theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam, luận án tiếp cập đối tượng nghiên cứu là 

các quyền và nghĩa vụ của người bị buộc tội; phương thức, biện pháp thực hiện 

các quyền và nghĩa vụ của người bị buộc tội ở ba phương diện lý luận, pháp luật 

thực định và thực tiễn thực hiện, áp dụng pháp luật tố tụng hình sự đối với người 

bị buộc tội tại thành phố Hồ Chí Minh. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Luận án phân tích, luận giải các vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền và 

nghĩa vụ của người bị buộc tội theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam, phân 
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biệt địa vị pháp lý của người bị buộc tội với các chủ thể tiến hành tố tụng hình sự 

và tham gia tố tụng hình sự. Thông qua nghiên cứu hoạt động của các cơ quan 

tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng và người tham gia tố 

tụng phân tích phương thức, biện pháp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của 

người bị buộc tội để làm rõ nội hàm khái niệm, bản chất, chủ thể, quyền và nghĩa 

vụ của người bị buộc tội theo pháp luật tố tụng hình sự Việt nam. 

 Luận án nghiên cứu, thống kê, khảo sát thực trạng quy định và thực tiễn 

thi hành pháp luật tố tụng hình sự về địa vị pháp lý của người bị buộc tội từ thực 

tiễn thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra một số thiếu khuyết trên cơ sở đó đề xuất 

định hướng xây dựng và hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự, hệ thống các giải 

pháp góp phần thực hiện có hiệu quả địa vị pháp lý của người bị buộc tội ở Việt 

Nam nói chung và ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. 

- Thời gian nghiên cứu: đối với văn bản pháp luật, luận án chủ yếu được 

thực hiện trên cơ sở phân tích, đánh giá quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 

1988, 2003 và 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật kèm theo.  

- Về các văn bản hành chính: các Báo cáo thống kê của các cơ quan bảo 

vệ pháp luật, cơ quan thi hành pháp luật tại thành phố Hồ Chí Minh. 

- Về số liệu khảo sát: tổng hợp và phân tích, đánh giá và so sánh số liệu 

giai đoạn từ 2009-2019. 

- Về mặt không gian: địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận án 

4.1. Phương pháp luận 

Luận án được tiến hành nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận biện 

chứng duy vật, duy vật lịch lử của chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí 

Minh về Nhà nước và Pháp luật, về quyền con người và quyền công dân trong 

mối quan hệ với quyền lực nhà nước, cải cách tư pháp, nhà nước pháp quyền. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu trực tiếp qua khảo sát thực tế, tiếp xúc và trao đổi 

trực tiếp với các nhà nghiên cứu, những người phụ trách và nghiên cứu lĩnh vực 

chính trị và luật pháp. 

- Phương pháp nghiên cứu gián tiếp thông qua tổng hợp và phân tích tư 


